
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN NHI                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

  

Số:        /BVN-TCHC       Lâm Đồng, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa 

 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BVN ngày 18/6/2025 về việc phê duyệt danh 

mục, số lượng gói thầu mua sắm hệ thống âm thanh Hội trường Bệnh viện Nhi tỉnh 

Lâm Đồng năm 2025. 

Hiện nay, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng đang có kế hoạch mua sắm hệ thống âm 

thanh hội trường Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Bệnh viện Nhi kính mời 

các công ty, đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa gửi Báo giá về Bệnh viện, thông 

tin chi tiết nhận báo giá như sau:  

- Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 01/7/2025. 

- Cách thức nhận báo giá:  

+ Trực tiếp: Phòng Tổ chức – Hành chính, địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, Phường 

7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02633 565519. 

+ Email: hanhchinhbvnhi@gmail.com. 

- Nội dung yêu cầu báo giá: 

STT Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Loa full 

- PA Speaker: Active 2-Way. 

- Tổng công suất: 1300W (LF:1000W và HF: 300W). 

- Kích thước HF: Trình điều khiển nén vòm Titanium 1 x 

1,4 "/ 35,6 mm. 

- Kích thước LF: 1 x 15"/ 38.1cm Woofer. 

- Phản hồi thường xuyên: 32 Hz đến 23 kHz. 

- SPL tối đa: 127 dB. 

- Góc phủ sóng: 90° H x 60° V. 

- Audio I/O: 2 x Combo XLR-1/4" TRS Mic/Line/Hi-Z 

Input; 1 x XLR 3-Pin Output. 

- Đầu nối nguồn: AC 1 x IEC. 

- Lưới tản nhiệt: bằng kim loại, Polypropylene. 

- Kích thước: 14 x 17,4 x 27"/ 35,6 x 44,2 x 68,6 cm. 

- Cân nặng: 40,5 lb / 18,4 kg. 

- Điều khiển và phát trực tuyến Bluetooth không dây. 

- Lưới tản nhiệt bằng kim loại, Polypropylene. 

- Dùng cho âm thanh trực tiếp và ứng dụng di động. 

- Loa Woofer: Trình điều khiển nén 15" và 1.4". 

- Đáp ứng tần số: 32 Hz đến 23 kHz. 
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STT Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

2 

Loa sub 

- 1400W Ultra-Efficient Class-D Amplifier. 

- Variable Crossover and Level. 

- Stereo XLR Inputs and Stereo High-Pass + Full-Range 

Outputs. 

- Frequency Response: 30Hz – 200Hz. 

- Max SPL: 132 dB. 

Loa siêu trầm công suất 1.400W 18" với đầu vào XLR kép, 

đầu ra âm thanh nổi toàn dải và Highpass, điều khiển mức 

độ và phân cực có thể điều chỉnh, hộc tay cầm tích hợp và 

lỗ cắm thanh nối loa. 

Cái 1 
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Micro 

- Chất liệu: Vỏ nhôm. 

- Màu sắc: Đen. 

- Loại PIN sử dụng: PIN tiểu size AA. 

- Tần số sóng: UHF 740MHz – 790MHz. 

- Sai lệch tần số: ± 0.005%. 

- Độ nhạy: -107dbm. 

- Trở kháng: 600 Ohm. 

- Tỷ lệ S / N: > 80dB (1kHz-A). 

- Đáp ứng tần số: 25Hz ~ 20kHz. 

- Loại sóng: Siêu cao tần (UHF). 

- Độ lệch: ± 20KHz. 

- Nguồn cung cấp: 220V ~ 50/60Hz, 12V- 1A - AC adapter. 

- Thu sóng: hơn 200m. 

- Thời lượng pin: Lên tới 8 giờ. 

Bộ 1 

4 

Chân loa 

- Tải trọng: 50 kg. 

- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện.  

- Chiều cao tối đa: 1,6m.  

- Chiều cao tối thiểu: 1,02m.  

- Trọng lượng: 2.4 kg. 

- Đường kính (phần cắm vào loa): 35mm. 

Cặp 1 
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Mixer 

- Bảng điều khiển 16 kênh. 

- Đầu vào 16 x micro cắm XLR / line; 12 x đầu vào micro 

6ly mono. 

- 12 đầu cắm insert thiết bị hỗi trợ âm thanh. + 4 đầu vào 

stereo. + 2 out mon canon. + 2 out master canon. +2 out aux 

6ly. 

- 11 band EQ stereo master 2AUX gửi tín hiệu âm thanh đi 

bất kì. 

- Nguồn phantom 48v tích hợp 16 xlr canon + low cut 80hz 

1-12line. + 2FX digital độc lập. + mute standby mixer. 

- Đầu ra Main-mix-out / balanced: XLR & jack Hiệu ứng bộ 

xử lý hiệu ứng số. 

Cái 1 
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STT Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Đầu ra MONO và chính được trang bị điểm chèn tín hiệu 

để hỗ trợ bộ xử lý tín hiệu bên ngoài. 

- Hiệu ứng: 2*99 loại hiệu ứng chuyên nghiệp. 

- Màn hình: DSP LCD. 

- Nguồn điện: Phantom + 48V chất lượng cao. 

- Mỗi 3 băng tần có quét EQ và quét IF 1KHz-8KHz EQ 11 

băng tần (công tắc từng bộ) Fader độ phân giải cao. 

- 60mm MONO có tần số thấp 80Hz và bộ lọc giọng nói. 

- Chức năng tắt tiếng, chế độ chờ (tắt tiếng khi nhấn công 

tắc). 

6 

Bộ nguồn 

- Bộ chia nguồn điện. 

- 1 Đầu in điện 220v. 

- 8 đầu out điện 220v. 

- Dùng để ổn định nguồn điện. 

Bộ 1 

7 
Dây tín hiệu + rack + dây điện  

- Cuộn dây tín hiệu Sommer 100m 
Cuộn 1 

Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan. 

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng rất mong sự quan tâm của các công ty, đơn vị 

cung cấp hàng hóa trên toàn quốc. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Tổ IT (đăng website, facebook BV); 

- Lưu: VT, TCHC.    

 

 

        Nguyễn Văn Thiên 
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